Họ và tên : .......................................................... Lớp : ................................
                   ĐỀ SỐ 1 :     MÔN  TIẾNG VIỆT (PHẦN ĐỌC- HIỂU)           
                                             Bài: Ông bác sĩ già
	           Đêm ấy, bé Vân sốt cao, phải vào bệnh viện. Em lo lắng nhìn ông bác sĩ già đeo kính trắng, cổ đeo cái ống nghe như chiếc vòng bạc. Khi khám cho Vân, đôi mày ông cứ nhíu lại như nghĩ ngợi điều gì. Cuối cùng, đôi mắt ông sáng lên làm mẹ và Vân thấy nhẹ cả người: “Cháu bị cảm thôi!Chị cứ yên tâm”.

         Đêm ấy, Vân thức dậy mấy lần. Lần nào Vân cũng thấy cái bóng áo trắng và những bước chân vội vã của ông đi qua. Mẹ bảo: “Đêm nay, có bốn, năm ca cấp cứu. Bác sĩ làm việc suốt đêm!”

         Đến bây giờ, Vân vẫn không quên được khuôn mặt hiền từ, mái tóc sợi đen sợi trắng, đôi mắt đầy yêu thương và lo lắng của ông


                                                                                          Ngô Quân Miện
             Học sinh đọc bài Ông bác sĩ già và khoanh vào câu trả lời đúng.
1. Vân vào bệnh viện để làm gì? 

    a. Khám bệnh và điều trị vì bị sốt cao.

       b. Theo mẹ đi thăm người thân đang bị bệnh.
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       c. Các ý trên đều sai.


    2. Ông bác sĩ già đã khám bệnh cho Vân như thế nào?
      a. Khám rất kĩ, đôi mày ông nhíu lại như nghĩ ngợi điều gì.

      b. Đôi mắt ông sáng lên làm Vân thấy nhẹ cả người.

      c. Cả hai ý trên đúng.
    3. Vân nhớ nhất điều gì ở ông bác sĩ già?
      a. Những bước chân vội vã của ông.

      b. Khuôn mặt hiền từ, mái tóc sợi đen sợi trắng, đôi mắt đầy yêu thương và lo lắng.

      c. Cổ đeo cái ống nghe như chiếc vòng bạc.

    4. Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ đặc điểm tính tình của người?

     a. Hiền lành, vui vẻ, điềm đạm.

     b. Lo lắng, nghĩ ngợi, yêu thương.

     c. Yêu thương,vội vã, nhanh nhẹn.
    5. Câu: “Bác sĩ khám bệnh cho Vân.” thuộc kiểu câu: 

         a.  Ai là gì?                           b. Ai làm gì?                            c. Ai thế nào
    6.Tìm từ trái nghĩa với từ “hiền lành” và đặt câu với từ em vừa tìm được.
a. Trái nghĩa với hiền lành là: ....................................................................................
b. Đặt câu:...................................................................................................................
    7. Em hãy đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? để tả về đặc điểm của một con vật nuôi. 

    ...........................................................................................................................................

     8. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau: 

       Em giúp mẹ rửa chén quét nhà nấu cơm và trông em.
ĐÁP ÁN ĐỀ 1
             Học sinh đọc bài Ông bác sĩ già và khoanh vào câu trả lời đúng.
1.Vân vào bệnh viện để làm gì? 

    a. Khám bệnh và điều trị vì bị sốt cao.

       b. Theo mẹ đi thăm người thân đang bị bệnh.

       c. Các ý trên đều sai.
    2. Ông bác sĩ già đã khám bệnh cho Vân như thế nào?
      a. Khám rất kĩ, đôi mày ông nhíu lại như nghĩ ngợi điều gì.

      b. Đôi mắt ông sáng lên làm Vân thấy nhẹ cả người.

      c. Cả hai ý trên đúng.

    3. Vân nhớ nhất điều gì ở ông bác sĩ già?
      a. Những bước chân vội vã của ông.

      b. Khuôn mặt hiền từ, mái tóc sợi đen sợi trắng, đôi mắt đầy yêu thương và lo lắng.

      c. Cổ đeo cái ống nghe như chiếc vòng bạc.

    4. Dòng nào dưới đây có đầy đủ các từ chỉ đặc điểm tính tình của người?

      a. Hiền lành, vui vẻ, điềm đạm.

      b. Lo lắng, nghĩ ngợi, yêu thương.

      c. Yêu thương,vội vã, nhanh nhẹn.
     5. Câu: “Bác sĩ khám bệnh cho Vân.” thuộc kiểu câu: 

a.  Ai là gì?                           b. Ai làm gì?                            c. Ai thế nào?

    6. Tìm từ trái nghĩa với từ “hiền lành” và đặt câu với từ em vừa tìm được.
a.Trái nghĩa với hiền lành là:hung dữ
b. Đặt câu: Ví dụ: Con chó nhà em rất hung dữ.
    7.  Đặt một câu theo mẫu Ai thế nào? để tả về đặc điểm của một con vật nuôi. 

         - Ví dụ:  Chú mèo này có bộ lông rất đẹp.
     8. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau: 

       Em giúp mẹ rửa chén, quét nhà, nấu cơm và trông em.

Họ và tên ……………………………………………………………………………Lớp : ………….

ĐỀ SỐ 2:     MÔN  TIẾNG VIỆT (PHẦN ĐỌC- HIỂU)          

                                                       Bài: Bầy voi

	       Trước đây, trên những cánh rừng Trường Sơn, voi sống thành từng bầy rất đông. Các thành viên trong bầy voi luôn quan tâm, chăm sóc nhau. Voi con mới sinh được các voi khác luôn bên cạnh bảo vệ cho đến khi đủ cứng cáp để tự bảo vệ mình. Voi con bú sữa mẹ trong vòng năm năm. Voi mẹ dành nhiều năm để chăm sóc con.

        Voi là loài vật có nghĩa. Chúng biết biểu lộ nổi buồn, lòng thương mến chẳng khác gì con người. Một con đau yếu thì cả bầy biếng ăn, ngơ ngác. Một con sa bẫy thì cả bày tìm cách giúp. 

       Voi rất thông minh. Với khối lượng gần 5 kg, não của voi lớn hơn bất kì loài nào khác. Những con voi được thuần hóa có thể chơi nhạc cụ, có năng khiếu hội họa và sử dụng khéo léo các công cụ khác nhau.

        Ở vùng Tây Nguyên, voi là vật nuôi có ích và rất thân thiện với con người. Chúng làm được các việc kéo gỗ, kéo cày và biểu diễn trong các lễ hội.

                                                                                   Theo Vũ Hùng



	      Học sinh đọc bài Bầy voi và khoanh vào câu trả lời đúng.

	1. Voi sống theo cách thức nào dưới đây?

a. Sống thành từng bầy rất đông.

b. Sống thành từng gia đình gồm voi bố, voi mẹ và voi con.

c. Sống thành từng gia đình nhỏ gồm voi mẹ và voi con.



	2. Voi đối xử với nhau thế nào?

a. Chúng ít quan tâm đến nhau, dù sống bên nhau nhiều năm.

b. Chúng sống cùng nhau, chăm sóc nhau trong vòng năm năm.

c. Chúng quan tâm, chăm sóc, thương mến và giúp đỡ nhau.



	3. Người dân Tây Nguyên đã huấn luyện voi làm được những gì?

a. Vẽ tranh.

b. Kéo gỗ, kéo cày và biểu diễn trong các lễ hội.

c. Chơi các loại nhạc cụ của Tây Nguyên.



	4.Viết cảm nghĩ của em sau khi đọc bài Bầy voi .

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………………………………………………........


	5. Em đã làm gì để thể hiện tình yêu thương đối với những con vật nuôi của mình?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................



	6. Câu nào dưới đây thuộc kiểu câu Ai thế nào?

a. Voi rất thông minh.
b. Voi đang kéo gỗ. 

c. Voi là vật nuôi có ích.


	7. Viết tên con vật thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các câu sau:

 a. Nhanh như …………… ;   b. Chậm như………………; c. Khỏe như……………….



	8. Điền dấu phẩy hoặc dấu chấm thích hợp vào ô trống:

                                         GIỐNG ĐẬU THƠM GIÒN

    Một hôm       bé Sơn đem hạt đậu rang thơm phức vùi xuống đất      

Chị Sơn thấy vậy hỏi:

   - Em làm gì thế?

   Sơn đáp:

   - Em trồng đậu       Cây đậu này sẽ cho hạt vừa thơm vừa giòn       ăn ngon hơn ạ!

                                                                                         (Theo Học sinh cười)



	

	


                                                        ĐÁP ÁN ĐỀ 2
	      Học sinh đọc bài Bầy voi và khoanh vào câu trả lời đúng.

	 1. Voi sống theo cách thức nào dưới đây?

 a. Sống thành từng bầy rất đông.

 b. Sống thành từng gia đình gồm voi bố, voi mẹ và voi con.

 c . Sống thành từng gia đình nhỏ gồm voi mẹ và voi con.

	2. Voi đối xử với nhau thế nào?

 a. Chúng ít quan tâm đến nhau, dù sống bên nhau nhiều năm.

 b. Chúng sống cùng nhau, chăm sóc nhau trong vòng năm năm.

 c. Chúng quan tâm, chăm sóc, thương mến và giúp đỡ nhau.

	3. Người dân Tây Nguyên đã huấn luyện voi làm được những gì?

 a. Vẽ tranh.
 b. Kéo gỗ, kéo cày và biểu diễn trong các lễ hội.

 c. Chơi các loại nhạc cụ của Tây Nguyên.

	4.Viết cảm nghĩ của em sau khi đọc bài Bầy voi .

-Cảm nghĩ của em sau khi đọc bài Bầy voi là: Voi là loài vật rất tình nghĩa. Voi mẹ chăm sóc voi con rất chu đáo.

	5. Em đã làm gì để thể hiện tình yêu thương đối với những con vật nuôi của mình?

Để thể hiện tình yêu thương đối với những con vật nuôi của mình em luôn chăm sóc nó chu đáo, cho chúng ăn và cùng chơi thân thiện với con vật mình đang nuôi….

	6. Câu nào dưới đây thuộc kiểu câu Ai thế nào?

a. Voi rất thông minh

b. Voi đang kéo gỗ.
c. Voi là vật nuôi có ích

	7. Viết tên con vật thích hợp điền vào mỗi chỗ trống trong các câu sau:

 a. Nhanh như thỏ ;       b. Chậm như rùa         ; c. Khỏe như voi


	8. Điền dấu phẩy hoặc dấu chấm thích hợp vào ô trống                                     


                                 GIỐNG ĐẬU THƠM GIÒN

    Một hôm  ,  bé Sơn đem hạt đậu rang thơm phức vùi xuống đất   . 

      Chị Sơn thấy vậy hỏi:

      - Em làm gì thế?

      Sơn đáp:

   - Em trồng đậu  .    Cây đậu này sẽ cho hạt vừa thơm vừa giòn  ,    ăn ngon hơn ạ!

                                                                                         (Theo Học sinh cười)
Họ và tên ……………………………………………………………………………Lớp : ………….
ĐỀ SỐ 3:   MÔN  TIẾNG VIỆT           

	  I. CHÍNH TẢ ( Nghe viết):                                             

      Bài:  Gà “tỉ tê” với gà”. Viết từ: Khi gà mẹ thong thả........ đến Tai họa! Nấp mau! )

                                                  (Sách Tiếng Việt 2, tập 1, trang 141)      
   II. LUYỆN TẬP

   Bài 1. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích hợp:
   a. (chuyện, truyện): đọc ...............; kể ...............; câu ...............; quyển ...................
   b. (chân, trân): ..................thành; ................. trọng ; ................. châu; ................. thật.

    c. (tim, tiêm): con ................; .................. thuốc; trái ...................; kim ...................
    d. (xa, sa): ..................... mạc; .......................lạ ; ...................xôi ; ..................... lầy.
   Bài 2. Viết 4 từ có tiếng mang vần:
a. oan:..............................................................................................................................

b. oang: :..........................................................................................................................
    III. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

    Bài 1. Em hãy đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để tả về:
    a. Hình dáng của mẹ em: ................................................................................................
    b. Tính tình của bố em:....................................................................................................
    c. Đặc điểm của một con vật nuôi:...................................................................................

    d. Bàn tay của em bé :.....................................................................................................
  Bài 2. Tìm từ chỉ đặc điểm có thể điền vào chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ

   so sánh sau đây:
                  .................như rùa ;     ................như  trâu    ;  ................như sóc

                  .................như nghệ ;  ................như sên   ;  ................như thỏ đế.

   Bài 3. Viết lại các từ dưới đây vào hai nhóm: từ chỉ hoạt động, từ chỉ tính chất:
      đi, chạy, nhảy, lăn, bò, ngoan, hiền, chăm chỉ, chịu khó, siêng năng, cần cù, lười biếng, ăn, uống, leo, trèo, đọc, viết, khiêm tốn, kiêu căng.
a. Từ chỉ hoạt động:........................................................................................................
....................................................................................................................................

b. Từ chỉ tính chất: :........................................................................................................
....................................................................................................................................

IV. TẬP LÀM VĂN 
Bài 1. Dựa theo cách lập Thời gian biểu của bạn Ngô Phương Thảo (SGK Tiếng Việt 

2, tập một, trang 132), hãy lập Thời gian biểu của em.

* Chú ý: Em có thể lập Thời gian biểu của cả ngày thường và ngày nghỉ như bạn Thảo

 hoặc chỉ viết Thời gian biểu của ngày thường. Căn cứ vào công việc hay hoạt động cụ 

thể của em để xác lập Thời gian biểu, không nhất thiết viết hết các dòng trống trong bảng ở dưới.

                   Thời gian biểu
Họ và tên:…………………………...........
Lớp….. Trường Tiểu học…………….......
              Thời gian 

                  Hoạt động công việc

              Buổi sáng

.....................-........................

.....................-........................

.....................-........................

.....................-........................

...............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Buổi trưa

.....................-........................

.....................-........................

.....................-........................

.....................-........................

...............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

               Buổi chiều

.....................-........................

.....................-........................

.....................-........................

.................... -........................

...............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

               Buổi tối

.....................-........................

.....................-........................

.....................-........................

.................... -........................

...............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Bài 2. Dựa vào lời tâm sự sau, em hãy lập thời gian biểu hằng ngày của bạn chuột Mich-ki

· Sáng nào cũng vậy, mới 6 giờ tôi cùng cha mẹ dậy tập thể dục. Sau đó 30 phút tôi 

vội vàng vệ sinh cá nhân, được mẹ cho ăn sáng rồi đi học. Khi chuông đồng hồ điểm  đúng 7 giờ, tôi đã sẵn sàng để cha đưa đến trường học. Chúng tôi vào học lúc 8 giờ và đến 10 giờ 30 phút thì nghỉ để ăn cơm trưa. Giấc ngủ của chúng tôi lúc nào cũng đảm bảo đủ 2 tiếng (từ 12 giờ đến 14 giờ). Buổi chiều trôi đi thật nhanh chóng, loáng một cái đã đến 16 giờ 30 phút, cha mẹ đón chúng tôi về nhà. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, tôi xuống giúp mẹ nấu cơm để kịp bữa tối lúc 18 giờ. Bữa tối kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, tôi được nghỉ ngơi một lúc. Đây là khoảng thời gian tôi cùng gia đình xem ti vi hoặc kể cho cha mẹ nghe những gì xảy ra trong ngày với mình. Và đúng 20 giờ thì tôi ngồi vào bàn, xem lại những bài đã học và chuẩn bị sách vở cho ngày mai. Tôi đi ngủ lúc 21 giờ các bạn ạ.
                                                              Bài làm
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

                             ĐÁP ÁN ĐỀ  SỐ 3 – MÔN TIẾNG VIỆT
II. LUYỆN TẬP

   Bài 1. Chọn từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống thích hợp:

   a. (chuyện, truyện): đọc truyện; kể chuyện; câu chuyện; quyển truyện
   b. (chân, trân): chân thành; trân trọng ;  trân châu; chân thật.

    c. (tim, tiêm): con tim ; tiêm thuốc; trái tim; kim tiêm
    d. (xa, sa): sa mạc; xa lạ ; xa xôi ; sa lầy.

  Bài 2. Viết 4 từ có tiếng mang vần:

a. oan: Ví dụ: cây xoan, máy khoan, an toàn, liên hoan......
b. oang: : Ví dụ: khoang tàu, thỉnh thoảng, hoang mang, hoảng hốt....

III. LUYỆN TỪ VÀ CÂU Bài 1. Em hãy đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để tả về:

    a. Hình dáng của mẹ em: Ví dụ: Dáng người mẹ em cân đối.
    b. Tính tình của bố em: Ví dụ: Tính tình bố em rất điềm đạm.
    c. Đặc điểm của một con vật nuôi: Ví dụ: Con mèo nhà em có bộ lông trắng muốt.
     d. Bàn tay của em bé: Ví dụ: Bàn tay em bé trắng hồng.
Bài 2. Tìm từ chỉ đặc điểm có thể điền vào chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ

   so sánh sau đây:

                    chậm như rùa ;    khỏe như  trâu    ;  nhanh như sóc

                     vàng như nghệ ;  chậm như sên   ;  nhát như thỏ đế.

Bài 3. Viết lại các từ dưới đây vào hai nhóm: từ chỉ hoạt động, từ chỉ tính chất:

      đi, chạy, nhảy, lăn, bò, ngoan, hiền, chăm chỉ, chịu khó, siêng năng, cần cù, lười biếng, ăn, uống, leo, trèo, đọc, viết, khiêm tốn, kiêu căng.

a. Từ chỉ hoạt động: đi, chạy, nhảy, lăn, bò, ăn, uống, leo, trèo, đọc, viết.
b. Từ chỉ tính chất: ngoan, hiền, chăm chỉ, chịu khó, siêng năng, cần cù, lười biếng,
khiêm tốn, kiêu căng.
 IV. TẬP LÀM VĂN 

 Bài 1. HS dựa vào bài Tập đọc:Thời gian biểu (SGK Tiếng Việt 2, tập một, trang 132)để  lập Thời gian biểu của mình.
 Bài 2. Thời gian biểu hằng ngày của bạn chuột Mich-ki

   6 giờ - 6 giờ 30 phút       :  Ngủ dậy, tập thể dục.
   6 giờ 30 phút - 7 giờ       :  Vệ sinh cá nhân, ăn sáng.

   7 giờ - 7 giờ 30 phút       :  Đi học.

   8 giờ - 10 giờ 30 phút     :  Học ở trường

   10 giờ 30 phút - 12 giờ   :  Nghỉ ngơi, ăn trưa
    12 giờ - 14 giờ                : Ngủ trưa

    14 giờ - 16 giờ 30 phút  : Ngủ dậy, học buổi chiều.

    16 giờ 30                        : Tan học, về nhà

    17 giờ - 18 giờ                : Tắm rửa, giúp mẹ nấu cơm

    18 giờ - 19 giờ                : Ăn cơm tối

    19 giờ - 20 giờ                : Nghỉ ngơi, xem ti vi              
    20 giờ - 21 giờ                :  Học bài

    21 giờ                              : Đi ngủ.              



Họ và tên ……………………………………………………………………………Lớp : ………….
ĐỀ SỐ 4   MÔN  TIẾNG VIỆT

  I. CHÍNH TẢ ( Nghe viết):                                             

          Bài: Tìm ngọc.  Viết từ“Lần này,Mèo đội ngọc trên đầu,.…… xin trả lại ngọc.”  
                                      (sách TV tập 1- trang 139.) 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


     II. LUYỆN TẬP 

      Bài 1. Điền vào chỗ chấm ra, da hoặc gia:
- ................. đình em sống rất hòa thuận với nhau.

- Mẹ mới mua cho em một chiếc cặp ......... rất đẹp.

 
 - Bà em mới ở quê ........ chơi với nhà em. 

      Bài 2. Tìm những từ chứa tiếng có vần ui hay uy:
       - Chỉ bộ phận may liền vào quần áo, dùng để đựng các vật nhỏ: …………..

       - Chỉ nhân viên làm việc trên tàu thủy: ……………..

       - Bộ phận cơ thể dùng để thở: ………………
      Bài 3. Điền dấu hỏi hay dấu ngã vào những từ in đậm dưới đây:

                suy nghi                      nghi ngơi                          ngâm nghĩ

                sưa xe                         uống sưa                           ve đẹp

                ve tranh                       mi miều                             nga ba đường

     III. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

      Bài 1. Tìm và gạch dưới các cặp từ trái nghĩa trong các câu sau:

a)     Chân cứng, đá mềm.

b)    Thức khuya , dậy sớm.

c)    Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

    Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

Bài 2. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:

             nhanh - …………                        to - ………..                           vui - ……….                

            thưởng - ………….                    hiền - …………….                dày - ………….

            chăm chỉ - …………….             mập mạp- …………….        tí hon - ………....
     Bài 3. Đặt 2 câu theo mẫu Ai thế nào? có sử dụng một cặp từ trái nghĩa em vừa tìm      được ở bài tập 2: 

 Cặp từ:......................................................................................................................................
 Đặt câu: ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

   IV. TẬP LÀM VĂN 

        Đề bài: Chú mèo nhà em không những đáng yêu mà còn là một dũng sĩ diệt chuột cừ khôi. Em hãy viết một đoạn văn ngắn về chú mèo này, trong đó có sử dụng một lời khen ngợi.

    Gợi ý: a. Con mèo được nuôi ở đâu?

               b. Đặc điểm bên ngoài của con mèo ( hình dáng, bộ lông, mắt…..)

               c. Đặc điểm về hoạt động của con mèo? ( bắt chuột, chạy nhảy….)

               d. Tình cảm của em dành cho con mèo?( Chú ý thêm lời khen ngợi con mèo)

	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                  ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4-  MÔN TIẾNG VIỆT
I. CHÍNH TẢ ( Nghe viết):                                             
II. LUYỆN TẬP 

      Bài 1. Điền vào chỗ chấm ra, da hoặc gia:
- Gia  đình em sống rất hòa thuận với nhau.

- Mẹ mới mua cho em một chiếc cặp da rất đẹp.

 
 - Bà em mới ở quê ra chơi với nhà em. 

      Bài 2. Tìm những từ chứa tiếng có vần ui hay uy:
       - Chỉ bộ phận may liền vào quần áo, dùng để đựng các vật nhỏ: túi
       - Chỉ nhân viên làm việc trên tàu thủy: thủy thủ
       - Bộ phận cơ thể dùng để thở: mũi
      Bài 3. Điền dấu hỏi hay dấu ngã vào những từ in đậm dưới đây:

                suy nghĩ                      nghỉ ngơi                          ngẫm nghĩ

                sửa xe                         uống sữa                           vẻ đẹp

                vẽ tranh                       mĩ miều                             ngã ba đường

  III. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

   Bài 1. Tìm và gạch dưới các cặp từ trái nghĩa trong các câu thành ngữ sau:
a)     Chân cứng, đá mềm.
b)    Thức khuya , dậy sớm.
c)    Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

    Ngày tháng mười chưa cười đã tối.
Bài 2. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:
	nhanh - chậm

thưởng - phạt

chăm chỉ - lười biếng
	to - nhỏ
hiền - dữ
mập mạp- ốm yếu
	vui - buồn
dày - mỏng
tí hon - khổng lồ 


     Bài 3. Đặt 2 câu theo mẫu Ai thế nào? có sử dụng một cặp từ trái nghĩa em vừa tìm được ở bài tập 2: 

     Ví dụ: Cặp từ:  nhanh- chậm

· Thỏ chạy rất nhanh.
· Rùa bò rất chậm.
Họ và tên ……………………………………………………………………………Lớp : ………….
ĐỀ SỐ 5:      MÔN  TIẾNG VIỆT
  I. CHÍNH TẢ ( Nghe viết):                                             

          Bài: Con chó nhà hàng xóm. Viết từ“Ngày hôm sau.…… Bé mau lành.”  
                                      (sách TV tập 1- trang 128.) 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


     II. LUYỆN TẬP 

      Bài 1. Điền ui/uy và dấu thanh thích hợp vào chỗ trống :


-   ngọt b….., biên th…., ngậm ng…, ng… hiểm
           -   s… tàn, h… chương, học thụt l…, s… tính.
      Bài 2. Viết tiếng thích hợp vào chỗ trống để tạo thành một từ chứa tiếng :

- Bắt đầu bằng tr : ……. ảnh, …….. điểm


- Bắt đầu bằng ch : ……. hoà, …….. mừng

     III. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

     Bài 1. Xác định bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì?con gì?) và bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Thế nào? trong các câu sau viết vào bảng thích hợp.
         - Mẹ em luôn vui vẻ.
         - Hoa rất chăm chỉ.

         - Con sóc rất nhanh nhẹn.
         - Bạn ấy thật dễ thương.
         - Quyển sách vẫn còn thơm mùi giấy mới. 
	Ai ?(cái gì ? con gì?)
	thế nào ?

	M: Mẹ em 
………………………………
……………………………...
………………………………
................................................
	luôn vui vẻ.
………………………………………………..........
………………………………………………..........
………………………………………………..........
..................................................................................




     Bài 2. Hãy lựa chọn các từ (đẹp, nóng, nhanh, vui) điền vào chỗ trống để tạo thành

      thành ngữ có hình ảnh so sánh :

………………… như Tết ; ………………………. như tiên ;

………………… như thỏ ; ……………………….. như lửa ;

     Bài 3. Đặt 2 câu có sử dụng hình ảnh so sánh.

  ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………

   IV. TẬP LÀM VĂN  
        Đề bài: Chó là một con vật rất gần gũi với mỗi chúng ta. Em hãy viết một đoạn văn (từ 5 đến 6 câu) kể về một chú chó mà em biết (hoặc đã từng gắn bó với em). 

Gợi ý: 

          a. Chú chó được nuôi ở đâu ?

b. Đặc điểm hình dáng nó thế nào (đôi mắt, bộ lông, …) ?

          c. Hoạt động của nó có gì ngộ nghĩnh đáng yêu ?
          d. Tình cảm của em đối với nó như thế nào ?

	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                     ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5 – MÔN TIẾNG VIỆT
I. CHÍNH TẢ ( Nghe viết):                                             
II. LUYỆN TẬP 

      Bài 1. Điền ui/uy và dấu thanh thích hợp vào chỗ trống :


- ngọt bùi, biên thuỳ, ngậm ngùi, nguy hiểm
          - suy tàn, huy chương, học thụt lùi, suy tính.

      Bài 2. Viết tiếng thích hợp vào chỗ trống để tạo thành một từ chứa tiếng :

- Bắt đầu bằng tr : tranh ảnh, trang điểm

- Bắt đầu bằng ch : chan hoà, chúc mừng
     III. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

    Bài 1. Xác định bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì?con gì?) và bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Thế nào? trong các câu sau viết vào bảng thích hợp.
                   - Mẹ em luôn vui vẻ.

                   - Hoa  rất chăm chỉ.

                   - Con sóc rất nhanh nhẹn.

                   - Bạn ấy thật dễ thương.
                   - Quyển sách vẫn còn thơm giấy mùi mới.
	Ai ?(cái gì ? con gì?)
	thế nào ?

	M: - Mẹ em 

 Hoa

Con sóc

Bạn ấy

Quyển sách


	luôn vui vẻ.
rất chăm chỉ.
rất nhanh nhẹn.
thật vui tính.
vẫn còn thơm mùi giấy mới.



     Bài 2. Hãy lựa chọn các từ (đẹp, nóng, nhanh, vui) điền vào chỗ trống để tạo thành

      thành ngữ có hình ảnh so sánh :
           vui như hội ; đẹp như tiên ;   nhanh như thỏ ; nóng như lửa ;

     Bài 3. Đặt 2 câu có sử dụng hình ảnh so sánh.

- Môi chị ấy đỏ như son.
- Bạn Quân chạy nhanh như sóc..

……………………….
Họ và tên ……………………………………………………………………………Lớp : ………….

                                              ĐỀ SỐ 1 - MÔN  TOÁN

   Bài 1. Đặt tính rồi tính  

	62 + 18

………………….

………………….                                                                                         ………………….
	100 - 35

………………….

………………….                                                                                      ………………….
	47 + 16

………………….

………………….                                                                                        ………………….
	54 - 29

………………….

………………….                                                                                         ………………….
	99 - 23

………………….

………………….                                                                                          ………………….


	Bài 2. Nối phép tính với kết quả thích hợp:

	18 + x = 34
	x = 62               x = 42
	           95 – x = 47

	x – 29 = 13
	x = 16               x = 48
	70 – x = 100 - 92


	Bài 3. Xếp các số sau: 5; 74; 52; 81; 100 theo thứ tự:

	a. Từ lớn đến bé:………………………………………………………………………………………………………………...

	b. Từ bé đến lớn:  ……………………………………………………………………………………………………………….


	Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

	a. Em đá bóng lúc 17 giờ hay  ……..giờ chiều và làm bài tập lúc 7 giờ tối hay ……..giờ.           

b. Lúc 22 giờ, kim ngắn chỉ vào số ……., kim dài chỉ vào số ……… .
c. Thứ hai tuần này là ngày 18 tháng 9. Thứ năm tuần sau là ngày …….. tháng ……… .
d. Ngày 15 tháng 11 là thứ ba. Vậy ngày 21 tháng 11 là thứ ……… .


	Bài 5.   Cái bàn cao 92cm, cái ghế thấp hơn cái bàn 4dm. Hỏi cái ghế cao bao nhiêu

   xăng - ti -mét?

	Tóm tắt

……………………………………………………........................................................................................
	Bài giải

……………………………………………………........................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………


	Bài 6*. Tháng 7 có 31 ngày, ngày 9 tháng 7 là ngày chủ nhật. Hỏi trong tháng 7, các ngày chủ nhật là những ngày nào?

	Bài giải

	……………………………………………………………………………………………………………………………………………

	……………………………………………………………………………………………………………………………………………

	……………………………………………………………………………………………………………………………………………

	……………………………………………………………………………………………………………………………………………

	……………………………………………………………………………………………………………………………………………

	……………………………………………………………………………………………………………………………………………


ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ  1 - MÔN  TOÁN

   Bài 1. Đặt tính rồi tính  

	62 + 18

80
	100 - 35

65
	47 + 16

63
	54 - 29

25
	99 - 23

76


	Bài 2. Nối phép tính với kết quả thích hợp:

	18 + x = 34
	x = 62               x = 42
	       95 – x = 47

	x – 29 = 13
	x = 16               x = 48
	       70 – x = 100 - 92


	Bài 3. Xếp các số sau: 5; 74; 52; 81; 100 theo thứ tự:

	a. Từ lớn đến bé: 100; 81; 74; 52; 5

	b. Từ bé đến lớn:  5; 52; 74; 81; 100


	Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

	a. Em đá bóng lúc 17 giờ hay  5 giờ chiều và làm bài tập lúc 7 giờ tối hay 19 giờ.           

b. Lúc 22 giờ, kim ngắn chỉ vào số 10, kim dài chỉ vào số 12 .
c. Thứ hai tuần này là ngày 18 tháng 9. Thứ năm tuần sau là ngày 28 tháng 9 .
d. Ngày 15 tháng 11 là thứ ba. Vậy ngày 21 tháng 11 là thứ hai .


	Bài 5. Cái bàn cao 92cm, cái ghế thấp hơn cái bàn 4dm. Hỏi cái ghế cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

	Tóm tắt

          92cm

    Bàn:

    Ghế:                             4dm

                      ? cm
	Bài giải

Đổi  4dm = 40cm

Cái ghế cao là:

92 – 40 = 52 (cm)


Đáp số: 52cm


	Bài 6*. Tháng 7 có 31 ngày, ngày 9 tháng 7 là ngày chủ nhật. Hỏi trong tháng 7, các ngày chủ nhật là những ngày nào?

	Bài giải

	                Hai ngày chủ nhật liên tiếp cách nhau 7 ngày. Vì vây:

	Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 7 là ngày 2 (vì 9 – 7 = 2)

	Ngày chủ nhật thứ ba của tháng 7 là ngày 16 ( vì 9 +7 = 16)

	Ngày chủ nhật thứ tư của tháng 7 là ngày 23 ( vì 16 +7 = 23)

	Ngày chủ nhật thứ năm của tháng 7 là ngày 30 ( vì 23 +7 = 30)

	Vậy, tháng 7 có 5 ngày chủ nhật. Đó là ngày 2, ngày 9, ngày 16, ngày 23 và ngày 30.


                Họ và tên ……………………………………………………………………………Lớp : ………….
                                      ĐỀ SỐ 2  -     MÔN  TOÁN

   Bài 1. Đặt tính rồi tính

	                19 + 58

                ...................

                ...................

               ...................
	62 - 38

...................

...................

...................
	   100 - 26

...................

...................

...................
	    67 + 4

...................

...................

...................


   Bài 2. Tính 

   43 + 36 - 27  = ...........................                     18cm + 32cm - 30cm =..............................

                        = ...........................                                                        .= ............................

   51- 25 + 46 = ............................                      100kg - 67kg -  15kg = .............................

                     .= .............................            
          
 = .............................

   Bài 3.  Tìm x  

             52 + x = 71                     36 – x = 100 – 86                   x – ( 43 + 9 ) = 28   

            ……………..                 ………………….                    …………………..

            …………….                  ………………….                    …………………..

                                                   ………………….                    …………………..  

   Bài 4. Giải toán 
        Sau  khi bán 25 lít xăng thì trong can còn lại 25 lít xăng. Hỏi lúc đầu trong can có bao

     nhiêu lít xăng?
           Tóm tắt:                                                                         Bài giải

 ……………………………………                …………………………………………………..

 ……………………………………                …………………………………………………..

 ……………………………………                …………………………………………………..

                                                                        …………………………………………………..

  Bài 5. Viết các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 11
 ………………………………………………………………………………………………….

 Bài 6. Bố muốn cắt một sợi dây thành bốn phần bằng nhau. Bố đố Hùng cắt làm hai lần. Nghe Hùng nêu cách cắt, bố khen “ Giỏi lắm. Con làm đúng rồi đấy”. Em hãy cho biết Hùng cắt theo cách nào.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 – MÔN TOÁN

   Bài 1. Đặt tính rồi tính
	                19 

            + 58                               
                        77                
	62 

           - 38
              24                   
	   100 

  -  26

     74                        
	    67 

 +   4

    71


   Bài 2. Tính 
   43 + 36 - 27  = 79 - 27                                   18cm + 32cm - 30cm = 50cm - 30cm

                        = 52                                                                              =  20cm

   51- 25 + 46 = 26 + 46                                    100kg - 67kg -  15kg = 33kg - 15kg

                     .= 72           
          
 = 18kg

   Bài 3.  Tìm x  

             52 + x = 71                     36 – x = 100 – 86                   x – ( 43 + 9 ) = 28   

                     x = 71 – 52             36 – x = 14                             x – 52             = 28

                     x = 19                            x = 36 – 14                             x             = 28 + 52

                                                           x = 22                                     x             = 80

   Bài 4. Giải toán 
    Sau khi bán 25 lít xăng thì trong can còn lại 25 lít xăng. Hỏi lúc đầu trong can có bao

      nhiêu lít xăng?

                    Tóm tắt                                                          Bài giải
       Bán                    :    25 l xăng                     Lúc đầu trong can có số lít xăng là:

       Còn lại               :   25 l xăng                                   25 + 25 = 50 (lít)
       Lúc đầu có        :    .... l xăng                                     Đáp số: 50 lít xăng

  Bài 5. Viết các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 11
   Các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số đó bằng 11 là 29 ( Vì 2 +9 = 11);
38 ( vì 3 +8 = 11); 47 (vì 4 + 7 =11); 56 (vì 5 +6=11); 65 (vì 6 + 5  =11);74 (vì 7 + 4 =11);         83( vì 8 + 3 =11) ;92 (vì 9 + 2=11)
 Bài 6. Bố muốn cắt một sợi dây thành bốn phần bằng nhau. Bố đố Hùng cắt làm hai lần. Nghe Hùng nêu cách cắt, bố khen “ Giỏi lắm. Con làm đúng rồi đấy”. Em hãy cho biết Hùng cắt theo cách nào.

            - Lần đầu     :  Hùng gấp đôi sợi dây và cắt chỗ gấp.

            - Lần thứ hai: Hùng gộp hai nửa sợi dây vừa cắt rồi lại gấp đôi và cắt chỗ gấp. Như vậy Hùng cắt được bốn đoạn dây dài bằng nhau.

               Họ và tên ……………………………………………………………………………Lớp : ………….
                              ĐỀ SỐ 3     -    MÔN  TOÁN

   Bài 1. Đặt tính rồi tính:

	   68 + 32

..................

...................
...................
	  75 – 19

..................

...................

  ..................
	   100 - 45

 ...................

 ...................

 ...................
	  70 -  22

..................

...................
...................
	  9 + 56

..................

..................

..................


   Bài 2. Tính:

	100 - 54 + 9  = ………....……… ……= …….

32m + 58m – 19m = ………....……...= …….


	               1 ngày = ………. giờ

               2 tuần = ……….. ngày 


   Bài 3.  Tìm x:

a. x + 29 = 57                                               b. 86 - x = 34

…………….                                                 ……………        

          …………….                                                  ……………  

c. x – 35 = 6 + 13                                         d.  x + 47 = 100 - 43

…………………..                                         …………………        

          …………………..                     

         …………………
          ...............................                                        .............................  
   Bài 4. Giải toán 

    Mẹ mua về 3 chục quả trứng, sau khi mẹ biếu bà một số quả trứng thì còn lại 17 quả trứng. Hỏi mẹ đã biếu bà bao nhiêu quả trứng?

	              Tóm tắt:

……………………………………………

……………………………………………
	                   Bài giải

…………………………………………..

…………………………………………..

………………………………………......


Bài 5*. Hiệu của hai số là 15. Số trừ là số nhỏ nhất có hai chữ số. Tìm số bị trừ .

                                                         Bài giải

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
                                                               ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

   Bài 1. Đặt tính rồi tính:

	      68 + 32

           68
       +  32
          100
	75 - 19

            75

·   19
56
	    100 - 45

        100

      -   45

          55
	70 - 22

            70

·   22

            48
	9 + 56

             9

       +  56

           65

	
	   100 - 45

 ...................

 ...................

 ...................
	  70 -  22

..................

...................
...................
	  9 + 56

..................

..................

..................


   Bài 2. Tính:

	100 - 54 + 9  =  46 + 9 = 55
32m + 58m – 19m = 90m – 19m = 71m
	1 ngày =  24 giờ

 2 tuần =  14 ngày




  Bài 3.  Tìm x:

a. x + 29 = 57                                               b. 86 - x = 34

           x = 57 - 29                                                     x = 86 - 34       

                      x = 28                                                            x = 52  
c. x – 35 = 6 + 13                                         d.  x + 47 = 100 - 43

    x – 35 = 19                                                     x + 47= 57        

                      x = 19 + 35                     

                    x = 57 - 47 
                      x = 54                                                            x = 10  

   Bài 4. Giải toán 

    Mẹ mua về 3 chục quả trứng, sau khi mẹ biếu bà một số quả trứng thì còn lại 17 quả trứng. Hỏi mẹ đã biếu bà bao nhiêu quả trứng?

  Tóm tắt:                                                                         Bài giải

  Mẹ mua     :  3 chục quả trứng
                   Đổi: 3 chục  = 30 

 Còn lại       :            17 quả trứng               Mẹ đã biếu bà số quả trứng là :

          
  Biếu bà     :            … quả trứng ?
                30 – 17 = 13 (quả trứng)


                                                                                      Đáp số : 13 quả trứng

Bài 5*. Hiệu của hai số là 15. Số trừ là số bé nhất có hai chữ số. Tìm số bị trừ ?
                                                                        
                                                             Bài giải

                                Số bé nhất có hai chữ số là 10

       Gọi số bị trừ là x, ta có : x – 10 =  15



                                  x =   15 + 10



                                 x =     25Vậy số bị trừ là 25. 
Họ và tên ……………………………………………………………………………Lớp : ………….
                                  ĐỀ SỐ 4  -   MÔN  TOÁN 

  Bài 1. Đặt tính rồi tính  

	            45 + 9
	      9 + 56
	     100 – 26
	   20 + 80
	     100 - 5


           ...............           ...............            ...............           ...............            ...............

           ...............           ...............            ...............           ...............            ...............

           ...............           ...............            ...............           ...............            ...............

   Bài 2. Tính 

	 59 + 17 + 15 =................
	62 + 18 – 25    =................
	77cm - 19cm +13cm =.......................

	= ...............
	=................
	=.......................


    Bài 3.  Tìm x

	     x + 27 = 45
	      100 - x = 27
	    (35 + 20) + x = (36 + 64)


    .................................           .................................          .......................................

   .................................            .................................          .......................................

                                                                                           .......................................                                                                 
  Bài 4. Điền số vào chỗ trống thích hợp:

  a) Chủ nhật tuần này là ngày 19 tháng 8. Vậy:

  - Chủ nhật tuần sau là ngày….. tháng …..

  - Chủ nhật tuần trước là ngày …. tháng ….

  b)
   14 giờ còn gọi là …… giờ chiều.               
   16 giờ còn gọi là …… giờ chiều.
   7 giờ tối còn gọi là ……giờ.

   11 giờ đêm còn gọi là ….giờ.

Bài 5. Giải toán 

    Mỗi ngày bố làm việc ở nhà máy từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Hỏi mỗi ngày bố làm việc mấy giờ ở nhà máy ? 

                                                       Bài giải
..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

	Bài 6. Hình vẽ bên :

a. Có…..hình tam giác.

b. Có…..hình tứ giác.




                                              ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4  - MÔN TOÁN
   Bài 1. Đặt tính rồi tính  

	            45 + 9
	      9 + 56
	     100 – 26
	   20 + 80
	     100 - 5


                 54                    65                        74                   100                       95

   Bài 2. Tính 

	 59 + 17 + 15 = 76 + 15
	62 + 18 - 25 = 80 - 25
	77cm - 19cm +13cm = 58cm +13cm

	                      = 91
	                    = 55
	                                  = 71cm


   Bài 3.  Tìm x

	     x + 27 = 45
	      100 - x = 27
	    (35 + 20) + x = (36 + 64)


                x= 45 – 27                           x =100 -27                         55 + x = 100

                x= 18                                    x= 73                                       x = 100 – 55

                                                                                                              x = 45

Bài 4. Điền số vào chỗ trống thích hợp:

a) Chủ nhật tuần này là ngày 19 tháng 8. Vậy :

 - Chủ nhật tuần sau là ngày 26 tháng 8.
 - Chủ nhật tuần trước là ngày 12 tháng 8.
b)
14 giờ còn gọi là 2 giờ chiều.
16 giờ còn gọi là 4 giờ chiều.
7 giờ tối còn gọi là 19 giờ.

11 giờ đêm còn gọi là 23 giờ.

Bài 5. Giải toán 

    Mỗi ngày bố làm việc ở nhà máy từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Hỏi mỗi ngày bố làm việc mấy giờ ở nhà máy ?

	Bài giải

·  4 giờ chiều tức là 16 giờ.

Vậy số giờ mỗi ngày bố làm việc ở nhà máy là :

16 – 8 = 8 (giờ)

                                                                     Đáp số: 8 giờ
   


Bài 6. Hình vẽ bên :

a. Có 5 hình tam giác.

b. Có 5 hình tứ giác.

                 Họ và tên …………………………………………...............................Lớp : ..............................
                                                      ĐỀ SỐ 5  -  MÔN TOÁN
Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống : 

- Một ngày có ........... giờ.
- Một tuần có .............ngày.

Bài 2. Vẽ kim giờ và kim phút vào đồng hồ ứng với thời gian đã cho dưới mỗi đồng hồ sau: 
[image: image1.png]214
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Bài 3. Điền các ngày còn thiếu vào ô trống thích hợp trong tờ lịch tháng 1 (31 ngày) và
 viết số thích hợp vào chỗ chấm trong các câu sau :

	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	
	
	
	1
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	31
	


  a) Ngày 26 tháng 1 là thứ ........                         b) Ngày 13 tháng 1 là thứ ........          

  c) Thứ hai tuần này là ngày 19 tháng 1  thì thứ hai tuần sau là ngày .... tháng 1                      
  d) Thứ bảy tuần này là ngày 24 tháng 1 thì thứ bảy tuần trước là ngày .... tháng 1
    Bài  4. Tính : 

    13l - 8l + 5l          = .......................................=..............

    43kg - 17kg - 6kg = .......................................=.............                     

     42kg - 15kg + 6kg =.......................................=..............
     13dm - 5dm + 8dm =.......................................=..............    

    Bài 5. Tìm số trừ, biết số bị trừ và hiệu lần lượt là 34 và 19.

Bài giải 
 ………………………………………………………………........................................
 ………………………………………………………………........................................
 ………………………………………………………………........................................
 .........................................................................................................................................
 ………………………………………………………………........................................
 ……………………………………………………………….......................................
    Bài 6. Hãy viết tên ba điểm thẳng hàng :


…………………….............................

……………………..............................

                                               ĐÁP ÁN ĐỀ 5 – MÔN TOÁN

Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống : 

- Một ngày có 24  giờ.                                   - Một tuần có 7 ngày.

Bài 3. Điền tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1 (31 ngày ) và viết số thích hợp vào chỗ chấm trong các câu sau :
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	26
	27
	28
	29
	30
	31
	




a) Ngày 26 tháng 1 là thứ hai                                 b) Ngày 13 tháng 1 là thứ ba         

c) Thứ hai tuần này là ngày 19 tháng 1 thì thứ hai tuần sau là ngày 26 tháng 1                
d) Thứ bảy tuần này là ngày 24 tháng 1 thì thứ bảy tuần trước là ngày 17 tháng 1
Bài 4. Tính : 

13l - 8l + 5l          = 5l + 5l  = 10l
43kg - 17kg - 6kg = 26kg – 6 kg = 20kg                  

 42kg - 15kg + 6kg = 27kg + 6kg = 33kg
13dm - 5dm + 8dm = 8dm + 8 dm = 16dm     

Bài 5.                                          Bài giải
             Gọi số trừ là x . Ta có : 34 – x = 19

                                                           x = 34 – 19

                                                           x = 15

Vậy số trừ cần tìm là 15.

Câu 6. Ba điểm A, B, C và A, D, E thẳng hàng. 
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